BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 – MÔN HOÁ HỌC

Câu 1: X là hợp chất hữu cơ đơn chức mạch hở  tác dụng được với dung dịch NaOH, có tỷ khối so với hiđro bằng 37. Số công thức cấu tạo thoả mãn với X là

A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 4.

Câu 2: Để chứng minh trong phân tử glucozơ cò nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. Cu(OH)2 đun nóng.
B. natrihiđroxit.
C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
D. AgNO3/NH3 đun nóng.
Câu 3: Thuỷ phân một chất béo X thu được 2 axit béo là axit oleic và axit linoleic có tỷ lệ số mol tương ứng là 2 : 1. Thể tích khí H2(đktc) tối thiểu cần dùng để hiđro hoá hoàn toàn 105,84 gam X là

A. 10,752 lít.
B. 16,128 lít.
C. 8,064 lít.
D. 13,44 lít.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 5,55 gam hỗn hợp 2 este no, đơn chức, mạch hở là đồng phân của nhau. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua một lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo ra 22,5 gam kết tủa. Tên gọi của 2 este là

A. propyl fomat và metyl axetat.
B. etyl axetat và metyl propionat.
C. etyl axetat và propyl fomat.
D. etyl fomat và  metyl axetat.
Câu 5: Dãy các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là:

A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.
B. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH
C. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.
D. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn este X thu được CO2 và nước theo tỷ lệ mol 1: 1. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với NaOH dư thu được 6,56 gam muối và 3,68 gam rượu. Cho toàn bộ lượng rượu tác dụng với Na dư thu được 0,896 lít H2 (đktc). Công thức của este là

A. (CH3COO)2C2H4.
B. HCOOCH3.
C. (COOCH2CH3)2.
D. CH3COOCH2CH3.
Câu 7: Dãy các chất đều tác dụng với axit axetic là:

A. Cu, NaHCO3, NaOH, C2H5ONa .
B. Na, NaHCO3, NaOH, C6H5ONa .
C. Na, NaHCO3, NaOH, C6H5OH.
D. Mg, NaCl, Cu(OH)2 , C2H5OH.
Câu 8: Phát biểu không đúng là:

A. Muối natri hoặc kali của axit béo là thành phần chính của xà phòng.

B. Từ dầu mỏ có thể sản xuất được xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp.

C. Xà phòng là sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa các este.
D. Đun nóng axit béo với dung dịch NaOH hoặc KOH ta được xà phòng.

Câu 9: Sản xuất bột giặt tổng hợp từ dầu mỏ, Số giai đoạn phản ứng xảy ra là

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.

Câu 10: Hỗn hợp X gồm 2 axit đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Trung hòa m gam hỗn hợp X cần 200 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng với AgNO3 dư/ NH3 ,t0 thu được 21,6 gam Ag. Giá trị m là

A. 10,8 gam.
B. 11,3 gam.
C. 9,9 gam.
D. 10,6 gam.
Câu 11: Số đồng phân là este có công thức phân tử C8H8O2 khi bị xà phòng hoá cho ra hai muối là

A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 3.

Câu 12: Cho chuỗi phản ứng sau đây: C2H2 → X → Y → Z → CH3COOC2H5. Các chất X, Y, Z lần lượt là:

A. C2H4, CH3COOH, C2H5OH.
B. CH3CHO, HCOOH, C2H5OH.

C. CH3CHO, C2H4, C2H5OH.
D. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.
Câu 13: Tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo C2H5-O-CH=O là

A. etyl oxi anđehit.
B. Không xác định.
C. etyl anđehit.
D. etyl fomat.
Câu 14: Trong phân tử mantozơ  2 gốc glucozơ liên kết liên kết với nhau bằng liên kết

-1,6-glicozit.
-1,2-glicozit.
C-1,4-glicozit.
D-1,4-glicozit.

Câu 15: Este đơn chức X có % C về khối lượng của C là 50%, của H là 5,56%. Thủy phân X thu được 2 sản phẩm đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. CT của X là:

A. HCOOCH=CHCH3.
B. HCOOCH2CH=CH2.

C. CH2=CHCOOCH3.
D. HCOOCH=CH2.

Câu 16: Thuỷ phân este E có CTPT C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là

A. metyl propionat.
B. etyl axetat.
C. propyl fomat.
D. ancol etylic.
Câu 17: Cho 0,1 mol một axit no 2 chức có mạch cacbon không phân nhánh vào 200 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn cẩn thận dung dịch thu được 23 gam chất rắn khan. CTCT của X là

A. HOOC-(CH2)4- COOH.
B. HOOC-CH2-COOH.
C. HOOC-(CH2)3-COOH.
D. HOOC-CH2-CH2-COOH.
Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 5,92 gam hỗn hợp X gồm etylfomat, metylaxetat và axit propionic, sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư. Khối lượng dung dịch sau phản ứng

A. tăng 9,12 gam.
B. giảm 13,44 gam.
C. giảm 9,12 gam.
D. tăng 14,88 gam.
Câu 19: Cho các este: CH2=CH-COO-CH3, CH2=CH-OOC-CH3, CH3COOCH=CH-CH3, CH3COO-CH2-C6H5, CH3COO-C6H5. Số este thuỷ phân không thu được ancol là

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.

Câu 20: Đun nóng 0,1 mol đieste X có công thức phân tử là C4H6O4 (đimetyl oxalat) trong 200,0 ml dung dịch NaOH 1,5M, sau phản ứng hoàn toàn, đem cô cạn cẩn thận thì thu được m gam chất rắn và ancol đơn chức Y. Giá trị của m là

A. 13,6 gam.
B. 15,6 gam.
C. 20,4 gam.
D. 17,4 gam.
Câu 21: Trung hoà 5,48 g hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic cần 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn khan có khối lượng là

A. 6,84 gam.
B. 6,80 gam.
C. 4,90 gam.
D. 8,64 gam.
Câu 22: Khi để rớt H2SO4 đậm đặc vào quần áo bằng vải sợi bông. Hiện tượng thu được là:

A. vải bị hóa đen sau đó thủng.


B. vải bị hóa đen và sau đó mủn ra.

C. tấm vải sẽ trở lên sạch hơn.


D. vải bị mủn ra sau đó thủng.

Câu 23: §em th​c hiÖn ph¶n øng chuyÓn hãa hoµn toµn xenluloz¬ thµnh xenluloz¬ trinitrat b»ng ph¶n øng víi dung dịch HNO3 ®Æc (xt H2SO4 ®Æc) th× cø 16,2g xenluloz¬ th× thu ®u​îc 23,76 g xenluloz¬ trinitrat. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ

A. 67%.
B. 80%.
C. 56 %.
D. 75%.
Câu 24: Cho các chất sau: amilozơ, amilopectin, tơ visco, saccarozơ, xenlulozơ, mantozơ, glucozơ và fructozơ. Số chất bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit H2SO4 loãng là

A. 7.
B. 6.
C. 4.
D. 5.

Câu 25: Xà phòng hóa hoàn toàn 100,0 gam chất béo cần 350 ml dung dịch KOH 1,0M, sau phản ứng hoàn toàn thì thu được 109,31 gam xà phòng. (Giả thiết hiệu suất phản ứng đạt 100%). Chỉ số axit của chất béo đó là

A. 19,6.
B. 14,0.
C. 25,2.
D. 28,0.
Câu 26: Đun 12 gam axit axetic với 10 gam ancol etylic (H2SO4 đặc). Sau phản ứng thu được 11g este. Hiệu suất phản ứng este hoá là

A. 75%.
B. 70%.
C. 62,5%.
D. 50%.

Câu 27: Khối lượng gạo (chứa 80% tinh bột) cần lấy để điều chế được 10,0 lít etanol 36,80 là (biết hiệu suất phản ứng điều chế đạt 45%, khối lượng riêng của etanol nguyên chất là 0,8 gam/ml)

A. 18,0 kg.
B. 16,2 kg.
C. 14,4 kg.
D. 12,9 kg.
Câu 28: Cho các chất: phenol, axit acrylic, axit fomic, metyl axetat lần lượt phản ứng với Na, dung dịch NaOH đun nóng. Số lượng phản ứng đã xảy ra là

A. 7.
B. 5.
C. 6.
D. 8.

Câu 29: Cho sơ đồ sau: gluxit X 
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 dung dịch xanh lam  kết tủa đỏ gạch. Cacbohiđrat không thỏa mãn với X là

A. saccarozơ.
B. glucozơ.
C. fructozơ.
D. mantozơ.

Câu 30: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam triglixerit cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 16,68 gam.
B. 18,38 gam.
C. 17,80 gam.
D. 18,24 gam.
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